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Theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức 

dạy học bằng phương pháp nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan 

trọng trong việc hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực 

của học sinh, đặc biệt là năng lực tìm hiểu thế giới sống. Bài viết 

này khảo sát và phân tích thực trạng dạy học bằng phương pháp 

nghiên cứu khoa học trong dạy học môn Sinh học ở các trường 

trung học phổ thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết giáo 

viên đánh giá cao phương pháp này. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy 

học theo phương pháp này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần nghiên 

cứu giải quyết. 

Từ khóa: 

Thực trạng dạy học; 

Phương pháp dạy học; 

Nghiên cứu khoa học; 

Phẩm chất; 

Năng lực. 

 

1. MỞ ĐẦU 

“Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung 

giáo dục với những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, 

vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống”. Bên cạnh đó, dạy học (DH) 

bằng phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH) hướng đến phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù 

của môn Sinh học như NL tìm hiểu TGS, năng lực vận dụng, rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn, phát triển các năng lực (NL) chung và NL chuyên biệt ở các mặt lý thuyết, thực hành và ứng dụng. Đối với 

năng lực nghiên cứu khoa học hướng học sinh (HS) đặt mình vào tình huống như một nhà khoa học thực sự để 

giải quyết từng bước của quá trình nghiên cứu (Võ, 2017). Sinh học (SH) là môn khoa học tích hợp nhiều lĩnh 

vực khoa học và gắn với nhiều hoạt động thực tiễn. Ngoài các năng lực (NL) chung, dạy học SH còn cần phát 

triển các NL đặc thù môn học (NL nhận thức về kiến thức SH, NL nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn) và kỹ năng sống. Vì thế, dạy học Sinh học cần gắn liền với thực tiễn thông qua các hoạt động trải 

nghiệm, thực nghiệm (Nguyễn, 2015). Do đó mà việc tổ chức dạy học bằng phương pháp NCKH trong môn sinh 

học 10 rất cần thiết và cấp bách đối với yêu cầu đổi mới của chương trình phổ thông 2018. Nghiên cứu của 

Nguyễn và Vũ (2017) chỉ ra rằng việc bồi dưỡng năng lực nói chung và năng lực NCKH nói riêng cho học sinh 

là một trong những yêu cầu cần thiết nhằm trang bị cho các em phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu, 

chủ động, sáng tạo, góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách của người lao động mới. 

Thông qua phương pháp khảo sát, bài báo này trình bày thực trạng dạy học bằng phương pháp nghiên cứu 

khoa học môn Sinh học nhằm phát triển năng lực HS hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) cũng 

như ghi nhận một số khó khăn trong quá trình dạy học bằng PP NCKH. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Dạy học bằng PP NCKH 

2.1.1. Khái niệm 

NCKH là một tiến trình logic và chặt chẽ, bắt đầu từ sự quan sát sự vật, hiện tượng và xác định vấn đề 

nghiên cứu, người nghiên cứu thiết lập giả thuyết hoặc dự đoán về vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở đó tiến hành 

nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin về vấn đề nghiên cứu và cuối cùng rút ra kết luận xác nhận hay phủ 
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nhận giả thuyết về vấn đề nghiên cứu (Vũ, 2017). Đối với các môn Khoa học tự nhiên, có thể vận dụng 

phương pháp nghiên cứu khoa học để tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực chuyên môn và năng lực 

nghiên cứu cho học sinh. Dạy học bằng NCKH là “lối tiếp cận dạy học mà qua đó, HS tương tác với môi 

trường thực tế bằng cách khảo sát các đối tượng và đưa ra lời giải đáp cho những thắc mắc bằng tranh luận 

hay bảo vệ kết quả bằng các thí nghiệm" (Bybee, 1997). Trong dạy học bằng NCKH, GV đóng vai trò định 

hướng cho HS chủ động trong việc học tập, khám phá, mở rộng hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm, từ đó, phát 

triển năng lực (Alberta, 2004). 

Như vậy, có thể hiểu dạy học bằng nghiên cứu khoa học là cách thức GV tổ chức cho HS thực hiện nghiên 

cứu một vấn đề/ đề tài theo tiến trình nghiên cứu khoa học, qua đó học sinh hình thành năng lực và phẩm chất.  

2.1.2. Dạy học bằng NCKH góp phần phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống. 

Môn Sinh học là môn khoa học thực nghiệm về sự sống, là một phân môn của khoa học tự nhiên. Hầu hết 

các khái niệm, hiện tượng, quy luật, quá trình trong sinh học đều bắt nguồn từ thực tiễn, tập trung nghiên cứu 

các cấp độ tổ chức sống từ phân tử đến sinh quyển (Nguyễn, 2015; Trần, 2017). Việc tổ chức các hoạt động 

học tập bằng phương pháp NCKH tạo cơ hội cho HS tìm hiểu thế giới sống như một nhà khoa học thực thụ. 

HS được quan sát thực tiễn, đặt câu hỏi nghiên cứu, đề xuất giả thuyết, làm thí nghiệm, điều tra, khảo sát,... 

Do đó, dạy học bằng phương pháp NCKH học sinh không chỉ chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học mà còn 

phát triển được năng lực tìm hiểu thế giới sống, qua đó góp phần phát triển năng lực và phẩm chất. 

2.2. Phương pháp khảo sát 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

Đánh giá được thực trạng việc dạy học môn Sinh học 10 bằng phương pháp nghiên cứu khoa học trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

Gồm 6 nội dung và 4 thang Likert với 5 mức độ (bảng 1): (1) Mức độ cần thiết của việc tổ chức dạy học 

bằng phương pháp nghiên cứu khoa học trong dạy học môn Sinh học để góp phần phát triển năng lực cho 

học sinh; (2) Mức độ sử dụng các phương pháp dạy học khác nhau trong môn Sinh học; (3) Mức độ sử dụng 

và mức độ hiệu quả của một số hình thức tổ chức dạy học bằng phương pháp nghiên cứu khoa học môn Sinh 

học ở trường THPT; (4) Mức độ đạt được về năng lực tìm hiểu thế giới sống của học sinh trong môn Sinh 

học; (5) Mức độ phù hợp, khả thi của một số nội dung của phần Sinh học vi sinh bằng PP nghiên cứu khoa 

học; (6) Mức độ khó khăn khi thực hiện dạy học môn Sinh học ở trường THPT bằng phương pháp nghiên 

cứu khoa học cụ thể lớp 10. 

2.2.3. Đối tượng khảo sát 

Tiến hành khảo sát 55 GV dạy môn Sinh học ở 24 trường THPT trên địa bàn TP. HCM:  Bùi Thị Xuân, 

Trưng Vương, Lương Thế Vinh, Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Ngô Quyền, Lê Thánh Tôn, Võ Văn Kiệt, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Văn Linh, Ngô Gia Tự, Nguyễn 

Khuyến, Diên Hồng, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền, Lê Quý Đôn, Gia Định, Nguyễn Thái Bình, An Lạc, Vĩnh 

Lộc B, Trần Phú, Phước Kiển. 

Bảng 1. Quy ước xử lý số liệu khảo sát (Likert, 1932; Jamieson, 2004) 

Thang đo 
Mức 1 

(1,0-1,8) 

Mức 2 

(1,81-2,6) 

Mức 3 

(2,61-3,4) 

Mức 4 

(3,41-4,2) 

Mức 5 

(4,21-5,0) 

Mức độ thường xuyên Chưa bao giờ Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên 

Mức độ hiệu quả Không hiệu quả Ít hiệu quả Bình thường Hiệu quả Rất hiệu quả 

Mức độ đạt được năng lực Kém Yếu Trung bình Khá Tốt 

Mức độ khó khăn Không khó khăn Ít khó khăn Bình thường Khó khăn Rất khó khăn 

2.2.4. Phương pháp khảo sát 

- Thiết kế phiếu khảo sát theo các bước sau: (1) xác định mục tiêu khảo sát, (2) xác định nội dung khảo 

sát, (3) xác định tiêu chí khảo sát, (4) xác định thang đo, (5) thiết kế phiếu điều tra.  

- Tiến hành khảo sát online qua Google form. 

- Xử lý số liệu bằng phần mềm IBM SPSS Statistic 22.0 để phân tích số liệu, kiểm định thống kê và đưa 

ra kết quả nghiên cứu. 

2.3. Kết quả khảo sát và bàn luận 

2.3.1. Thực trạng đánh giá mức độ cần thiết của việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong dạy học môn Sinh học 
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Hình 1. Mức độ cần thiết của PPDH bằng NCKH. 

Kết quả khảo sát GV về mức độ cần thiết của việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nghiên cứu khoa 

học trong dạy học môn Sinh học được thể hiện ở hình 1. Qua đó, cho thấy đa số GV đều cho rằng PPDH 

bằng NCKH là cần thiết (49,1%) và rất cần thiết 47,3%. Chỉ có khoảng 3,6% GV cho rằng là không cần thiết 

và ít cần thiết. 

2.3.2. Thực trạng đánh giá mức độ sử dụng một số PPDH trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT 

Hình 2 cho thấy GV thường sử dụng 02 phương pháp chủ yếu là Dạy học trực quan và dạy học thực hành. 

Còn các PPDH khác (dạy học dựa trên dự án, dạy học qua hoạt động trải nghiệm, dạy học theo định hướng 

STEM, dạy học bằng NCKH) GV thỉnh thoảng mới sử dụng.  

 

Hình 2. Mức độ sử dụng một số PPDH trong môn Sinh học. 

2.3.3. Thực trạng đánh giá mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả của một số không gian tổ chức dạy học bằng 

phương pháp nghiên cứu khoa học môn Sinh học ở trường THPT 

Về hình thức tổ chức DH môn Sinh học ở trường THPT, kết quả khảo sát được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ sử dụng và mức độ hiệu quả của một số không gian tổ chức dạy học 

bằng phương pháp nghiên cứu khoa học môn Sinh học ở trường THPT 

Một số không gian tổ chức dạy học 

môn Sinh học ở trường THPT 

Mức độ thường xuyên Mức độ hiệu quả 

Trung bình Độ lệch chuẩn Mức độ Trung bình Độ lệch chuẩn Mức độ 

1.1. Lớp học 3,36 0,923 4 3,25 0,940 3 

1.2. Phòng thực hành 3,44 0,777 4 3,91 0,727 4 

1.3. Sân trường 2,56 0,967 2 3,25 0,907 3 

1.4. Vườn trường 2,44 0,929 2 3,47 0,959 4 

1.5. Ngoài tự nhiên 2,49 0,984 2 3,52 0,836 4 

1.6. Cơ sở sản xuất 2,15 0.939 2 3,55 0,951 4 

1.7. Ở nhà 2,85 0,989 3 3,07 0,800 3 

Trung bình 2,76 0,930 3 3,43 0,87 4 

Kết quả khảo sát cho thấy, GV đánh giá mức độ thực hiện ở mức độ thỉnh thoảng (mức 3), với trung bình 

là 2,76 và được đánh giá ở mức độ hiệu quả (mức 4), với trung bình là 3,43. Kết quả cao nhất là không gian 

tổ chức tại phòng thực hành với trung bình thực hiện là 3,44 ở mức thường xuyên thực hiện (mức 4) và mức 

trung bình hiệu quả là 3,91 ở mức hiệu quả (mức 4). Hình thức tổ chức ở cơ sở sản xuất có mức độ thực hiện 

được đánh giá thấp nhất là 2,15 và được đánh giá ở mức độ hiệu quả (mức 4), có trung bình là 3,55. Hình 

thức tổ chức ngoài ở lớp học có mức độ thực hiện được đánh giá cao thứ hai, ở mức thường xuyên khi trung 



Phạm Đình Văn và cộng sự Journal of Science and Education, Volume 66, Issue 4 (2026) 260-265 

263 

 

bình thực hiện là 3,36 (mức 3) và trung bình hiệu quả là 3,25 (mức 3). Không gian tổ chức tại nhà được đánh 

giá ở mức độ thỉnh thoảng thực hiện (mức 3), với trung bình 2,95. Tuy nhiên, hiệu quả được đánh giá ở mức 

độ bình thường (mức 3) với trung bình là 3,07. Việc tổ chức hoạt động NCKH tại nhà sẽ thuận tiện cho học 

sinh, tuy nhiên lại khó quản lý, giám sát các quy trình các em thực hiện nên hình thức này có trung bình mức 

độ hiệu quả được đánh giá thấp nhất trong các kết quả khảo sát. Không gian tổ chức tại sân trường, vườn 

trường, ngoài tự nhiên có mức độ thực hiện được đánh giá hiếm khi, trung bình lần lượt là 2,56, 2,44 và 2,49. 

Mức độ hiệu quả không gian tổ chức tại sân trường được đánh giá là bình thường, trung bình 3,25. Ở vườn 

trường và ngoài tự nhiên được đánh giá ở mức độ hiệu quả (mức 4), trung bình lần lượt là 3,47 và 3,52.  

2.3.4. Thực trạng đánh giá mức độ đạt được về năng lực tìm hiểu thế giới sống của học sinh trong môn Sinh học 

Qua hình 3, ta thấy đa phần các kỹ năng tiến trình đều đạt ở mức 2 (Yếu), chỉ có một số kỹ năng đạt mức 

3 (Trung bình), như đặt câu hỏi, xác định vấn đề khoa học cần thực hiện, trình bày báo cáo, vận dụng kiến 

thức, kỹ năng vào thực tiễn. Do vậy, cần tăng cường rèn luyện cho HS thực hiện các kỹ năng tiến trình thành 

thạo hơn, qua đó sẽ phát triển được năng lực NCKH nói riêng và năng lực tìm hiểu thế giới sống nói chung.  

 

Hình 3. Mức độ đạt được về năng lực tìm hiểu thế giới sống của học sinh. 

2.3.5. Thực trạng đánh giá mức độ khả thi của việc tổ chức những nội dung của phần Sinh học vi sinh bằng 

PP nghiên cứu khoa học 

Chúng tôi tiến hành khảo sát mức độ các nội dung có thể chuyển thành một đề tài, chuyên đề để dạy học 

bằng phương pháp NCKH, cụ thể ở đây là phần vi sinh vật và virus, Sinh học 10, kết quả khảo sát được trình 

bày ở bảng 3. 

Qua bảng 3, kết quả khảo sát cho thấy các nội dung ở phần vi sinh vật và virus, môn Sinh học triển khai 

thành các hoạt động nghiên cứu khoa học được đánh giá là rất khả thi (mức 5), với trung bình là 4,66. Nội 

dung “nghiên cứu sản xuất tinh dầu, nước rửa tay,… phòng chống lây truyền virus” có kết quả khảo sát cao 

nhất, được đánh giá ở mức độ rất khả thi với trung bình 4,84. Nội dung “Điều tra một số bệnh lây truyền do 

virus ở địa phương” và “Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh” có kết quả khảo sát thấp nhất trong tất cả các 

nội dung, nhưng vẫn ở mức khả thi với điểm trung bình lần lượt là 4,19 và 3,12. Với 2 nội dung còn lại là  

“Ứng dụng VSV trong sản xuất, bảo quản thực phẩm, xử lý môi trường” và “Nghiên cứu làm sữa chua với 

các loại trái cây” được đánh giá ở mức độ rất khả thi, với điểm trung bình lần lượt là 4,69 và 4,82. 

2.3.6. Mức độ khó khăn khi thực hiện dạy học môn Sinh học ở lớp 10 ở trường THPT bằng phương pháp 

nghiên cứu khoa học 

Hoạt động NCKH trong DH môn Sinh học ở trường THPT chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa 

được đồng bộ và chưa có định hướng cụ thể. Chúng tôi khảo sát GV với 6 nội dung khó khăn của GV gặp 

phải, được đánh giá ở mức độ khó khăn (hình 4), trung bình 3,42. Với nội dung “Học sinh thiếu các kỹ năng 

tiến trình” có kết quả đánh giá cao nhất ở mức độ khó khăn (mức 4), với trung bình lần lượt là 3,98. Nội 

dung “Theo dõi, quản lý, đánh giá quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học ở học sinh” có kết quả khảo sát 

thấp nhất, được đánh giá ở mức độ bình thường với điểm trung bình 2,95. Hai nội dung “Nguyên liệu, hóa 

chất, trang thiết bị nghiên cứu” và “Không gian và thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học” được đánh giá 

là gây trở ngại nhiều hơn khi ở mức độ khó khăn với điểm trung bình lần lượt là 3,58 và 3,54. Với hai nội 

dung “Quy trình dạy học bằng phương pháp nghiên cứu khoa học” và “Thiếu kinh phí tổ chức” được đánh 

giá ở mức độ bình thường, với điểm trung bình gần như nhau là 3,2 và 3,24. 
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Bảng 3. Kết quả khảo sát thực trạng đánh giá mức độ khả thi của việc tổ chức những nội dung 

của phần Sinh học vi sinh bằng PP nghiên cứu khoa học 

STT 
Một số YCCĐ nội dung phần Sinh học 

vi sinh vật, Sinh học 10 

Nội dung tổ chức dạy học 

bằng NCKH 

Mức độ khả thi 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

độ 

1 

Trình bày được ý nghĩa của việc sử dụng kháng 

sinh để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây 

bệnh và tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng 

sinh trong chữa bệnh cho con người và động vật 

1. Thực trạng sử dụng thuốc 

kháng sinh. 
3,12 0,56 4 

2 

Trình bày được một số ứng dụng vi sinh vật 

trong thực tiễn (sản xuất và bảo quản thực 

phẩm, sản xuất thuốc, xử lý môi trường,...). 

2. Ứng dụng VSV trong sản 

xuất, bảo quản thực phẩm, xử 

lý môi trường. 

4,69 0,366 5 

3 
Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh 

vật (sữa chua, dưa chua, bánh mì,...) 

3. Nghiên cứu làm sữa chua 

với các loại trái cây. 
4,82 0,289 5 

4 

Thực hiện được dự án hoặc đề tài điều tra một 

số bệnh do virus gây ra và tuyên truyền phòng 

chống bệnh. 

4. Điều tra một số bệnh lây 

truyền do virus ở địa phương. 
4,19 0,873 4 

5. Nghiên cứu sản xuất tinh 

dầu, nước rửa tay,… phòng 

chống lây nhiễm virus. 

4,84 0,534 5 

Trung bình 4,33 0,52 5 

 

Hình 4. Mức độ khó khăn khi tổ chức dạy học bằng PP NCKH trong môn Sinh học. 

Hiện nay ngoài công tác chuyên môn thì GV THPT còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như chủ nhiệm, 

phụ trách câu lạc bộ, trợ lý thanh niên, dạy bồi dưỡng HS giỏi… Do đó họ gặp khó khăn trong việc tổ chức 

dạy học bằng phương pháp NCKH. Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm cũng đóng vai trò quan trọng, thậm chí 

là một trong những yếu tố quyết định kết quả của quá trình dạy học (Stawiński, 1986), do đó khi thiếu các 

dụng cụ, thiết bị thực hành GV có xu hướng sử dụng các phương pháp dạy khác thay thế bao gồm dạy lý 

thuyết, diễn giảng, xem phim, đọc tài liệu (Daba et al., 2016). 

2.3.7. Nhận xét chung 

Như vậy, qua kết quả khảo sát cho thấy hầu hết giáo viên dạy môn Sinh học ở TP. HCM đều nhận thức 

được tầm quan trọng của phương pháp dạy học bằng NCKH. Hoạt động dạy học môn Sinh học cần được tổ 

chức đa dạng ở các không gian khác nhau như phòng học, phòng thực hành, cơ sở sản xuất,… PPDH bằng 

NCKH rất hiệu quả tuy nhiên GV chưa sử dụng nhiều. Các kỹ năng tiến trình trong năng lực tìm hiểu thế 

giới sống của HS còn khá yếu. Phần Sinh học vi sinh vật và virus, Sinh học 10 có một số nội dung có thể tổ 

chức dạy học bằng NCKH. Tuy nhiên, giáo viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định trong việc tổ chức 

dạy học bằng phương pháp NCKH, như: không gian và thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học; nguyên 

liệu, hóa chất, trang thiết bị nghiên cứu; quy trình dạy học bằng phương pháp nghiên cứu khoa học; học sinh 

thiếu các kỹ năng tiến trình; thiếu kinh phí tổ chức… 

3. KẾT LUẬN 

Phương pháp dạy học bằng NCKH có vai trò rất quan trọng trong dạy học môn Sinh học, vừa tạo điều 

kiện cho HS khám phá, tìm tòi khắc sâu kiến thức mà còn tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm, rèn luyện các 
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kỹ năng tiến trình, phát triển các phẩm chất trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ,… Phần Sinh học vi sinh vật và virus 

có một số nội dung có khả năng tổ chức dạy học bằng PP NCKH. Hầu hết các GV môn Sinh học tại TP. 

HCM đều nhận thấy được việc tổ chức dạy học bằng phương pháp NCKH trong môn sinh học 10 là rất cần 

thiết và cấp bách đối với yêu cầu đổi mới của chương trình phổ thông 2018. Tuy nhiên, học sinh còn thiếu 

các kỹ năng tiến trình, giáo viên chưa quen với việc thiết kế và tổ chức dạy học bằng PP NCKH. Do đó, việc 

tổ chức dạy học bằng PP NCKH còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, GV cần chủ động, tích cực tìm hiểu và có 

biện pháp tổ chức dạy học bằng PP NCKH hiệu quả, góp phần phát triển năng lực sinh học, đặc biệt là năng 

lực tìm hiểu thế giới sống. 
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